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BÀI 7
CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (T3)

3 – QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
- Đây là quyền dân chủ cơ bản của công dân, được quy định trong Hiến pháp;
- Là công cụ để công dân thực hiện dân chủ trực tiếp./.
· Công dân sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo khi nào?
Khi cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa công dân hay của tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại ./.
· Quyền khiếu nại là gì?
- Là công dân, cơ quan, tổ chức có quyềnđề nghịcơ
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại
hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành
hành vi đó trái pháp luật, xâm phạmđến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
· Quyền tố cáo là gì?
- Là công dân được phépbáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gâythiệt hạihoặc đe dọa đến lợi ích của Nhà nước, đến quyền, lợi ích hợp pháp  của công dân, cơ quan, tổ chức.
· NỘI DUNG quyền khiếu nại, tố cáo
Quyền khiếu nại
Ai có quyềnkhiếu nại?Mọi cá nhân, tổ chức.
Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại?
_ Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại;
_ người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định hành vi hành chính bị khiếu bại;
_ Chủ tịch UBND cấp Tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Thanh tra chính phủ, Thủ tướng chính phủ.
Quyền tố cáo
Ai có quyền tố cáo? Chỉ có thể là công dân.
Ai có thẩm quyền giải quyết tố cáo? (bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân)
_ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo;
_ người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức người bị tố cáo;
_chánh thanh tra các cấp, Tổng thanh tra chính phủ
_ Thủ tướng chính phủ.
Lưu ý: Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì do các cơ quan tố tụng(cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) giải quyết.

· QUY TRÌNH khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Bao gồm 4 bước
Bước 1:Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
Bước 2: Người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trongthời giando luật quy định.
Bước 3:
- Nếu người khiếu nại đồng ývới kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu nại cóhiệu lực thi hành.
-Nếu người khiếu nại không đồng ý thì họ có quyền: 
+ hoặc tiếp tục khiếu nại lên người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên;
+ hoặc kiệnra tòa Hành chính thuộc Tòa án nhân dân giải quyết.
Bước 4:
- Người giải quyết khiếu nại lần 2 xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại;
- Nếu người khiếu nại khôngđồng ývới quyết định giải quyết lần 2 thì trong thời hạndo luật định, có
quyền khởi kiện ra tòa Hành chính.
· QUY TRÌNH tố cáo và giải quyết tố cáo
Bao gồm 4 bước
- Bước 1: Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
- Bước 2: Người giải quyết tố cáo phải tiến hành các việc xác minhvà ra quyết định về nội dung tố cáo.
- Bước 3: Nếu người tố cáo có căn cứcho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáovới cơ quan, tổ chức cấp trêntrực tiếp của người giải quyết tố cáo.
- Bước 4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần 2 có trách nhiệm giải quyết trong thời gian quy định.
· Ý NGHĨA của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
- Là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện hiệu quả quyền công dân; 
- Khiếu nại:khôi phục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công  dân;
- Tố cáo: ngăn chặnnhững việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
4 – TRÁCH NHIỆM của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ 
- Thực hiện quyền dân chủ, tức là thực thi quyền của người làm chủ.
- Phải có ý thức về trách nhiệm làm chủ.
